
 

CAE Listening Part 1 - Test 2 

Đề bài 

Extract One 

You hear two people talking about their work as website designers 

1) How does the man feel about the work? 

He finds the creativity stimulating 

He would like to use his academic training more 

He gets most satisfaction from being part of a team 

2) What do they both think about the job? 

fear of dangerous sports 

inability to follow instructions 

willingness to accept a challenge 

 

Extract Two 

You hear two cyclists talking about their sport. 

1) The man thinks his success as a cyclist is due to 

his complete dedication 

the age at which he started 

a series of great role models 

2) When talking about cycling in a velodrome, the woman reveals her 

describing what he does in his own 

encouraging people to grow certain things 

suggesting that people keep bees themselves 

 



 

 

Extract Three 

You hear a man called Roy talking about bees on a phone-in programme. 

1) Why has he phoned the programme? 

to raise issues not previously discussed 

to challenge the opinions of other contributors 

to lend his support to a view that’s been expressed 

2) When talking about gardens, he is 

describing what he does in his own 

encouraging people to grow certain things 

suggesting that people keep bees themselves 

 

 



 

Đáp án 

Câu Đáp án Giải thích 

Extract 1 

Q1 A Người đàn ông nói rằng anh ấy rất hứng thú (get a buzz) từ khía cạnh nghĩ ra 

ý tưởng, ngay cả khi công việc đó khó khăn. Điều này tương ứng với việc cảm 

thấy sự sáng tạo đầy kích thích (stimulating). 

Q2 C Người phụ nữ cho biết cô ấy thích sự linh hoạt (flexibility) và người đàn ông 

cũng mô tả đây là môi trường làm việc linh hoạt (fluid working environment), 

giờ giấc không cố định. Cả hai đều đồng tình về điểm này. 

Extract 2 

Q1 A Người đàn ông khẳng định anh ấy luôn có tính cạnh tranh và làm việc chăm ch

hơn bất kỳ ai (work harder than anyone else), thể hiện sự cống hiến hoàn toà

(complete dedication) cho bộ môn này. 

Q2 C Mặc dù gặp tai nạn ngã xe ngay lần đầu thử sức ở sân đua lòng chảo, ngườ

phụ nữ vẫn khẳng định rất hào hứng muốn quay lại (You try stopping me!), th

hiện tinh thần sẵn sàng chấp nhận thử thách. 

Extract 3 

Q1 C Roy nói rằng trải nghiệm của ông rất giống với những người gọi điện trước đó 

(much like that of other callers), cho thấy ông gọi điện để ủng hộ một quan 

điểm đã được nêu ra trước đó về sự suy giảm của loài ong. 

Q2 B Roy khuyên những người có vườn nên chọn cây trồng cẩn thận (Choose what 

you plant carefully) và tạo khu vực thân thiện với ong, tức là khuyến khích mọi 

người trồng những loại cây cụ thể để giúp đỡ loài ong. 



 

Transcript 

 

Extract One 

Man: As a kid, I was always messing around on computers, so ended up doing a degree in computer 

science. Though strictly speaking it isn’t necessary for this job, it did mean I could walk straight into it. 

What companies want is people who can come up with ideas. I get a buzz from that side of it, even when 

it’s hard. It’s a fluid working environment, so hours aren’t fixed and can be long in relation to the salary. I 

generally like to work on my own, but a web designer can’t produce stuff in a vacuum, because by its 

very nature it’s a collaborative effort.  

Dịch nghĩa: 

Khi còn nhỏ, tôi lúc nào cũng nghịch máy tính, nên sau này học chuyên ngành khoa học máy tính. Nói 

chính xác thì bằng cấp không hẳn là điều bắt buộc cho công việc này, nhưng nó giúp tôi có thể vào nghề 

ngay. Điều các công ty cần là những người có thể nghĩ ra ý tưởng. Tôi rất hứng thú với phần sáng tạo 

đó, kể cả khi nó khó khăn. Đây là môi trường làm việc khá linh hoạt, giờ giấc không cố định và đôi khi 

phải làm nhiều so với mức lương nhận được. Tôi thường thích làm việc một mình, nhưng một nhà thiết 

kế web không thể làm việc tách biệt hoàn toàn, vì bản chất công việc này cần sự hợp tác với người 

khác. 

Woman: I didn’t go the university route but worked part-time with different companies and made loads of 

contacts who’ve come in handy – got my foot in the door so to speak – then I got a full time job offer that 

got me on the ladder. It wasn’t easy, and considering what you put in the job’s not the big earner that 

people assume it is – at least not at the beginning! I supplement it by writing reviews of other people’s 

sites, but I enjoy the flexibility. I like working with other people, and that’s key. 

Dịch nghĩa: 

Tôi không học đại học mà làm bán thời gian cho nhiều công ty khác nhau và tạo được rất nhiều mối 

quan hệ hữu ích - kiểu như giúp tôi có cơ hội bước chân vào nghề ấy - rồi sau đó tôi nhận được lời mời 

làm toàn thời gian, giúp tôi bắt đầu sự nghiệp. Điều đó không hề dễ dàng, và nếu xét công sức bỏ ra thì 

công việc này không kiếm được nhiều tiền như mọi người thường nghĩ - ít nhất là lúc mới bắt đầu! Tôi 

kiếm thêm bằng cách viết đánh giá website của người khác, nhưng tôi thích sự linh hoạt của công việc. 

Tôi thích làm việc với mọi người, và đó là điều rất quan trọng. 

 

 



 
Extract Two 

Woman: How long have you been cycling then? (Vậy bạn đã đạp xe được bao lâu rồi?) 

Man: I started road cycling when I was six, and got hooked immediately. I’d practise sprinting between 

two streetlights over and over. I’ve always been competitive, and I work harder than anyone else. If I 

don’t win I need to know why. I copy the person who beat me. I won’t stop till I’m better than them. The 

stiff competition in the cycling world is what drives me. You’ve been to the velodrome, haven’t you? 

(Tôi bắt đầu đạp xe đường trường từ năm sáu tuổi và mê nó ngay lập tức. Tôi thường luyện nước rút 

giữa hai cột đèn đường hết lần này đến lần khác. Tôi luôn có tính cạnh tranh và làm việc chăm chỉ hơn 

bất kỳ ai. Nếu tôi không thắng, tôi cần biết lý do tại sao. Tôi sẽ học theo người đã đánh bại mình. Tôi sẽ 

không dừng lại cho tới khi giỏi hơn họ. Chính sự cạnh tranh khốc liệt trong giới đua xe đạp là động lực 

thúc đẩy tôi. Bạn từng tới sân đua lòng chảo rồi đúng không?) 

Woman: Yeah. The track itself is amazing – such a steep angle and the bikes have no brakes. If you 

stop pedalling it stops! Although I’m not such an experienced cyclist as you, I jumped at the chance to try 

it and, wow! From the position of the start line that steep slope looks like a mountain! I was told the faster 

you go the safer you are, so I pedalled like mad, and managed one lap. I kept going and started to enjoy 

it; so much so I forgot to pedal, and immediately fell off! 

(Ừ. Đường đua thật tuyệt vời – dốc kinh khủng và xe đạp thì không có phanh. Nếu bạn ngừng đạp thì nó 

cũng dừng lại! Mặc dù tôi không phải là một tay đua xe đạp chuyên nghiệp như bạn, nhưng tôi đã không 

bỏ lỡ cơ hội thử sức và, wow! Từ vạch xuất phát, con dốc đó trông như một ngọn núi! Tôi được bảo 

rằng càng đi nhanh thì càng an toàn, vì vậy tôi đã đạp như điên và hoàn thành một vòng. Tôi cứ tiếp tục 

và bắt đầu thích thú; đến nỗi tôi quên cả đạp và ngã ngay lập tức!) 

Man: So you’ll go be going back? (Vậy chắc bạn sẽ quay lại chứ?) 

Woman: You try stopping me! (Có mà ngăn được tôi ấy!) 

 

Extract Three 

Interviewer: So, Roy, what do you want to talk about on the programme today? 

(Vậy Roy, hôm nay anh muốn nói gì trong chương trình?) 

Roy: I want to talk about bees. Bees are a vital part of our ecosystem, they’re friendly creatures and 

they’re declining in numbers. For what it’s worth, my own experience is much like that of other callers 

who’ve reported near normal numbers of bumble bees but virtually no honey bees. I think there’s a 

distinct lack of wasps, too. I’m at a loss to know why, though I’ve read interesting articles about the 



 
domestication of bees and poor practices of modern beekeepers, but it seems clear that we can’t 

discount what others see as the number one culprit – the overuse of chemicals by gardeners. 

(Tôi muốn nói về loài ong. Ong là một phần vô cùng quan trọng của hệ sinh thái, chúng thân thiện và số 

lượng của chúng đang giảm dần. Theo trải nghiệm của tôi thì cũng giống nhiều người gọi đến chương 

trình ong nghệ vẫn còn gần như bình thường nhưng ong mật thì hầu như không thấy nữa. Tôi nghĩ số 

lượng ong bắp cày cũng giảm rõ rệt. Tôi không rõ lý do vì sao, dù tôi từng đọc nhiều bài viết thú vị về 

việc thuần hóa ong và những phương pháp nuôi ong hiện đại chưa hợp lý, nhưng có vẻ chúng ta không 

thể bỏ qua điều mà nhiều người cho là nguyên nhân lớn nhất, việc người làm vườn lạm dụng hóa chất 

quá mức.) 

Interviewer: So what do you suggest gardeners do, Roy?  

(Vậy anh đề xuất người làm vườn nên làm gì, Roy?) 

Roy: Well, the best thing anyone lucky enough to have a garden can do is provide a ‘bee friendly’ area. 

And the good news is bees prefer ‘lazy’ gardeners, which I suspect is most of us. A wild garden providing 

a natural habitat is the way forward. Choose what you plant carefully. It doesn’t have to be hard work but 

it could make a big difference! And buy your honey from local suppliers you know and trust. 

(Theo tôi, điều tốt nhất mà bất kỳ ai may mắn có khu vườn riêng có thể làm là tạo ra một khu vực “thân 

thiện với ong”. Tin tốt là ong lại thích những người làm vườn “lười”, mà tôi đoán là phần lớn chúng ta 

đấy. Một khu vườn tự nhiên, hoang dã sẽ tạo môi trường sống lý tưởng cho chúng. Hãy chọn cây trồng 

cẩn thận. Điều này không cần quá vất vả nhưng có thể tạo nên khác biệt lớn! Và hãy mua mật ong từ 

những nhà cung cấp địa phương mà bạn biết và tin tưởng.) 
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